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	UBND XÃ NAM LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU
Số: 75/KH-THNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam L ý, ngày 25 tháng 8 năm 2025


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÁN TRÚ 
 NĂM HỌC 2025-2026 
          Căn cứ Thông tư Số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học; 


Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế ban bành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn”
Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam về Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.


 Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng và thỏa thuận mức đóng góp nuôi ăn bán trú của PHHS trong năm học 2025- 2026;

Trường Tiểu học Nhân Hậu xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú năm học 2025-2026. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026
1. Số lớp, số học sinh:

	Số lớp, số HS
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5
	Tổng

	Số HS toàn trường
	197
	169
	178
	141
	196
	881

	Số HS (bán trú)
	80
	72
	30
	10
	8
	200


 2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú:

- Khu vực phòng ăn: Gồm các lớp học. Sau khi học xong học sinh được ăn ngay tại các lớp.
- Khu vực phòng nghỉ trưa cho học sinh: Gồm 4 phòng có đủ điều hòa, chăn, chiếu, gối cho học sinh nghỉ trưa.
- Tủ cơm, bếp ga, bát đĩa, xoong nồi, chăn gối, nơi ăn, nơi ngủ có đầy đủ đảm bảo tốt cho công tác bán trú ( Công ty cung cấp).
3. Số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác bán trú:


- Tổng số: 40 Trong đó:


+ Quản lý:  2 đồng chí

+ GV trực trưa:  5

+ Nhân viên Y tế:  1

+ Nhân viên kế toán:  1

+ Nhân viên phục vụ:  1
4. Thuận lợi:

- Ban giám hiệu sáng tạo, năng động, nhiệt tình.

- Nhà trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty TNHH một thành viên chuyên chế biến và cung cấp thực phẩm sạch Năm Sao chuyên nghiệp, bài bản, quy mô. Thực phẩm cung cấp đảm bảo rõ nguồn gốc, đảm bảo VSATTP.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác bán trú nhiệt tình, có tinh thần  trách nhiệm cao, quan tâm, chăm lo cho HS chu đáo, cẩn thận.

- PH thực sự có nhu cầu bán trú và quan tâm chăm lo đến chất lượng giáo dục.

- Học sinh ngoan, ý thức tốt.

- Cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu cho công tác bán trú.

5. Khó khăn: 

- Trường đóng trên địa bàn khu dân cư còn có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn.
- Diện tích khu ăn bán trú của học sinh còn hẹp nên còn phải ăn trên lớp.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NUÔI ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2025-2026:

 A. MỤC TIÊU CHUNG

- Đáp ứng nguyện vọng của Phụ huynh học sinh trong điều kiện đi làm tại các công ty nhà máy, tạo điều kiện cho HS được tham gia nhiều các hoạt động trong môi trường giáo dục, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.
- 100% học sinh bán trú được chăm sóc bảo đảm sức khỏe và an toàn.

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ nuôi ăn bán trú.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và phòng chống cháy nổ; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

- 100%  nhân viên phục vụ bán trú được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kì.

 - Thu chi đảm bảo đúng theo các văn bản quy định của các cấp.

 B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất:

Bếp ăn, các phương tiện phục vụ nấu ăn, phương tiện cho HS ăn- ngủ: đảm bảo theo qui định

2. Hình thức tổ chức nấu ăn 

- Nhà trường Hợp đồng với công ty để cung cấp suất ăn cho học sinh.
- Hình thức tổ chức cho HS ăn trưa:

+ Nhân viên bán trú của công ty nhận thực phẩm trực tiếp vào bếp ăn, sau đó lựa chọn, sơ chế, chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

+ Đến giờ, nhân viên phục vụ bán trú chia phần ăn cho HS theo suất trên khay i – nốc và chuyển đến vị trí phòng ăn cho HS. 
  3. Mức thu - chi:

 Thực hiện theo Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam về Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.
 Để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn và công tác phục vụ học sinh ăn bán trú, phụ huynh thống nhất: 

 3.1. Dự kiến mức thu: 

* Tiền ăn học sinh: 22.000đ/học sinh/suất ăn. (Đã bao gồm thuế VAT)
* Chi trả tiền công giáo viên trực tiếp chăm sóc học sinh buổi trưa, chi cho công tác quản lý chỉ đạo: 3000đ/học sinh/ngày.
3.2. Dự kiến mức chi: 

* Tiền ăn học sinh trả cho công ty cung cấp suất ăn: 22.000đ/suất ăn. (Đã bao gồm thuế VAT)

* Chi trả tiền công giáo viên trực tiếp chăm sóc học sinh buổi trưa, chi cho công tác quản lý chỉ đạo: 3.000đ/học sinh/ngày.
* Tiền trả lại học sinh không ăn trong tháng: Theo thực tế.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể

4.1. Ban quản lí chỉ đạo:
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ cụ thể

	1
	Trần Thị Thu Hà
	Hiệu trưởng
	Phụ trách chung

	2
	Nguyễn Thị Bích Nguyệt
	 Phó HT
	Quản lý ăn bán trú

	3
	Trần Thị Thu Trang
	Kế toán
	Phụ trách hồ sơ thu chi 

	4
	Trần Thị Thu Quyên
	Nhân viên
	Theo dõi ATTP

	5
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	Giáo viên
	Thủ quỹ


        4.2. Giáo viên, nhân viên phụ trách lớp bán trú
	STT
	Họ và tên
	Phụ trách bán trú
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Hiền
	Phòng 1
	

	2
	Bùi Thị Loan
	Phòng 2
	

	3
	Nguyễn Thị Nhung
	Phòng 3
	

	4
	Trần Thị Thu Trang
	Phòng 4
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Ngân
	Phụ trách chung
	Phụ trách nhận suất ăn, theo dõi, lưu mẫu thức ăn


5. Một số quy định đối với công tác nuôi ăn bán trú:

a. Công tác quản lí, chỉ đạo:

- Sau khi tổ chức họp PHHS đầu năm, căn cứ vào nguyện vọng của PHHS, nhà trường lên kế hoạch tổ chức bán trú năm học 2025-2026.

- Thành lập ban bán trú, họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình nuôi ăn bán trú.

+ Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

+ Cùng công ty cung cấp suất ăn bán trú xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo mỗi bữa ăn có đủ dinh dưỡng.

+ Nhân viên công ty cung cấp suất ăn bán trú thực hiện đảm bảo các quy trình: Giao nhận thực phẩm, chế biến thức ăn, chia khẩu phần ăn dúng lượng, đúng quy định
+ Thực hiện đúng thời gian hoạt động bán trú tại trường:

*10 giờ 30 phút (10 giờ 40 phút: Vệ sinh trước khi ăn bán trú.

*10 giờ 40 phút ( 11 giờ 30 phút: Ăn trưa.

*11 giờ 30 phút ( 11 giờ 45 phút: Vệ sinh sau khi ăn trưa , chuẩn bị các điều kiện cho nghỉ trưa.

*11 giờ 45phút ( 13 giờ 30 phút: Nghỉ trưa

*13 giờ 30 phút ( 13 giờ 55 phút: Vệ sinh cá nhân và ăn bữa phụ.

*14 giờ : Vào học chương trình buổi chiều. 

- Ban ban trú cùng nhân viên công ty cung cấp suất ăn bán trú thực hiện đảm bảo các điều kiện về vệ sinh ATTP.

 - Giáo viên trực bán trú xây dựng nề nếp văn minh, lịch sự.

 - Hết kì tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm.

b. Công tác thu chi, thanh quyết toán:
  - Thời điểm thu tiền: Thu từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng, hình thức thu tiền mặt hoặc chuyển khoản và được tính số bữa ăn thực tế;
- Sau khi thu xong số tiền thu được nộp 100% vào tài khoản của nhà trường;
- Nhà trường thanh quyết toán hàng tháng với công ty cung cấp suất ăn 1 lần theo tháng;
  - Hàng ngày kế toán kết hợp với GV chủ nhiệm sẽ theo dõi số học sinh ăn bán trú, căn cứ vào số lượng sẽ thanh quyết toán với PHHS vào đầu tháng kế tiếp.
 ( HS nghỉ ăn trong tháng sẽ thanh toán trả lại bữa ăn dư của tháng đó)

c. Công tác phục vụ bán trú:
- Nhân viên công ty cung cấp suất ăn bán trú, các thành viên ban Bán trú nhà trường được tham dự đầy đủ các buổi tập huấn kiến thức về ATTP, được khám sức khỏe định kì.

- Nhân viên bán trú có đầy đủ, đồ dùng dụng cụ bảo hộ lao động: Quần áo lao động, mũ, tạp dề, ủng,...

- Nhân viên bán trú thực hiện qui trình chế biến thực phẩm theo đúng quy định.

- Nhân viên bán trú thực hiện lưu mẫu thức ăn đảm bảo đúng quy trình, đúng số lượng, có giấy niêm phong và chữ kí (dưới sự giám sát của nhân viên Y tế nhà trường)
- Tham mưu với Ban quản lí Công ty lên thực đơn đảm bảo hợp lí, đủ dinh dưỡng và thay đổi món ăn thường xuyên.
- Giáo viên trực trưa quản lý học sinh đảm bảo an toàn, ăn ngủ đúng giờ.

d. Quy định đối với HS bán trú:

* Ngay từ đầu năm , ban bán trú đã xây dựng nội quy và yêu cầu học sinh thực hiện

+ Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

+ Học sinh biết chào mời trước, trong và sau khi ăn xong.

+ Ăn hết khẩu phần ăn.

+ Tự giác sắp xếp chăn gối sau khi ngủ dậy.

+ Không tự ý ra ngoài khu vực cổng trường trong thời gian ăn ngủ bán trú tại trường.


Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bán trú trường tiểu học Nhân Hậu HậHaauj năm học 2025-2026. Nhà trường cam kết thực hiện đúng các quy định về hướng dẫn thu - chi và thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định.

	 
	
	HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Thu Hà


	PHÒNG GD&ĐT TP. NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2019 – 2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ 
	PHỤ TRÁCH LỚP
	TRÁCH NHIỆM
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Khánh Vân
	Hiệu trưởng 
	Thứ 2, 4, 6
	Quản lý chung GV, NV, HS bán trú
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	P. hiệu trưởng
	Thứ 3,5
	Quản lý chung GV, NV, HS bán trú
	

	3

	Vũ Thu Hà
	Kế toán
	
	
	

	4
	Trần Thị Loan
	GV
	1A1+5A3
	
	

	5
	Phạm Thị Nhung
	GV
	1A2+5A3
	
	

	6
	Ngô Thị Thu Hà
	GV
	1A3+5A3
	
	

	7
	Hoàng Thị Lương
	GV
	1A4+5A2
	
	

	8
	Bùi Thu Hà
	GV
	2A1
	
	

	9
	Trần Thị Thu Huyền
	GV
	2A2
	
	

	10
	Phạm Nam Mỹ
	GV
	2A3
	
	

	11
	Trần Thị Ngọc Lan
	GV
	2A4+5A4
	
	

	12
	Đinh Thị Hải Yến
	GV
	3A1+5A4
	
	

	13
	Bùi Đông Huyền
	GV
	3A2+5A4
	
	

	14
	Vũ Thị Mì
	GV
	3A3+3A4
	
	

	15
	Nguyễn Thị Phương Lan
	GV
	4A1
	
	

	16
	Vũ Thị Diệu
	GV
	4A2+5A2
	
	

	17
	Trần Thị Thùy Linh
	GV
	4A3+5A2+5A3
	
	

	18
	Phạm Thị Hương
	5A1+5A3
	15
	
	


                                                                TP. Nam Định, ngày 05 tháng 9 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG GD&ĐT TP. NAM ĐỊNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC AN

Số:09/BB-LA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Nam Định,  ngày 23 tháng 8 năm 2018


BIÊN BẢN HỌP BAN BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học; 


Căn cứ quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế ban bành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn”;


 Căn cứ theo công văn 255/UBND-VP7 ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc thu các khoản đóng góp ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2018-2019;
Ban bán trú trường tiểu học Lộc An  tiến hành họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác bán trú năm học 2018 – 2019.

I. Thời gian: 14h ngày 23 tháng 8 năm 2018

II. Địa điểm: Tại văn phòng trường tiểu học Lộc An

III. Thành phần: 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Ngô Mai Oanh
	Hiệu trưởng
	

	2
	Vũ Văn Bền
	Phó hiệu trưởng
	

	3
	Trần Thị Thúy Hường
	Kế toán
	

	4
	Vũ Thị Thúy Hằng
	Y tế + Thủ quỹ 
	

	5
	Phạm Thị Hiền
	GVCN 1A1
	

	6
	Đặng Thị Hoa
	GVCN 1A2
	

	7
	Vũ Thị Thanh Huyền
	GVCN 1A3
	

	8
	Đỗ Dương Giỏi
	GVCN 5A2
	

	9
	Ngô Thị Mai Hường
	NV văn phòng
	

	10
	Vũ Khánh Linh
	GVCN 3A1
	

	11
	Đinh Thị Như Thái
	GVCN 4A2
	


IV. Nội dung:
1. Đ/c Ngô Mai Oanh:  BT chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đọc quyết định thành lập Ban bán trú.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

2.1. Ban quản lí chỉ đạo:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ cụ thể

	1
	Ngô Mai Oanh
	Hiệu trưởng
	Chỉ đạo chung

	2
	Vũ Văn Bền
	Phó HT
	Phụ trách, kiểm tra thực đơn hàng ngày và việc nhập thực phẩm.

	3 
	Trần Thị Thúy Hường
	Kế toán
	Phụ trách chứng từ đảm bảo đúng quy định

	4
	Vũ Thị Thúy Hằng
	Y tế + Thủ quỹ 
	Phụ trách thu, chi; sức khỏe HS bán trú


        2.2. Giáo viên, nhân viên phụ trách lớp bán trú

	STT
	Họ và tên
	Phụ trách lớp
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Hiền
	1A1+5A1
	

	2
	Đặng Thị Hoa
	1A2
	

	3
	Vũ Thị Thanh Huyền
	1A3
	

	4
	Đỗ Dương Giỏi
	2A1 + 5A2
	

	5
	Ngô Thị Mai Hường
	2A2
	

	6
	Vũ Khánh Linh
	3A1 + 3A2
	

	7
	Đinh Thị Như Thái
	4A1 + 4A2
	


Cuộc họp kết thúc vào 15h30 cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và 100% các thành viên nhất trí.

                                                                 TP. Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2018
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